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I.PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (6,0 điểm)
Hãy lựa chọn các phương án em cho là đúng 

Câu 1.Cho . Tìm n để A là số chính phương 





Câu 2.Trên mặt phẳng tọa độ cho hai điểm . Đường trung trực của đoạn thẳng có phương trình là :







Câu 3.Trên mặt phẳng tọa độ cho ba đường thẳng ;. Tìm để ba đường thẳng đã cho đồng quy ?





Câu 4.Cho tam giác cân tại A có Độ dài cạnh bằng




Câu 5.Điều kiện của thỏa mãn là :


Không tồn tại x	


Câu 6.Dư của phép chia đa thức cho là :




Câu 7.Trên mặt phẳng tọa độ hệ số góc tạo bởi đường thẳng có phương trình bằng :





Câu 8.Cho đường tròn , dây Khoảng cách từ tâm O đến dây bằng :





Câu 9.Cho tam giác vuông tại A. Kẻ Đẳng thức nào sau đây đúng ?




Câu 10. Cho . Giá trị của biểu thức bằng :



Câu 11. Tổng các hệ số của đa thức trong khai triển bằng :









Câu 12.Cho tam giác nhọn có kẻ hai đường cao Gọi lần lượt là diện tích . Tỉ số bằng :



Câu 13.Giá trị của biểu thức bằng :






Câu 14.Cho tam giác nhọn có kẻ đường cao trung tuyến Đẳng thức nào sau đây đúng ?



Câu 15.Số dư của khi chia cho 6 là :



Câu 16.có nghĩa khi :



Câu 17.Tổng các ước tự nhiên của số là :








Câu 18.Trong góc phần tư thứ nhất của hệ trục tọa độ cho điểm biết rằng thuộc đường thẳng và cách đều hai trục tọa độ . Hoành độ của điểm bằng :





Câu 19.Trong mặt phẳng tọa độ khoảng cách từ điểm đến đường thẳng bằng :



Câu 20. Cho biểu thức , khẳng định nào dưới đây đúng ?








với mọi 			với mọi 
với mọi 		với mọi 
II.Phần Tự Luận (14 điểm)
Câu 1. (4,0 điểm)
1. 
Cho biểu thức 


Rút gọn P và tìm tất cả các giá trị của sao cho giá trị của là một số nguyên
2. 

Cho các số dương thỏa mãn . Chứng minh rằng :


Câu 2. (4,0 điểm)
1. 

Tìm tất cả các số nguyên thỏa mãn 
2. 
Giải phương trình : 
Câu 3. (2,0 điểm)
[image: ]

Hai vị trí A và B cách nhau 615m và cùng nằm về một phía bờ sông. Khoảng cách từ A, B đến bờ sông lần lượt là (tham khảo hình vẽ). Một người đi từ A đến bờ sông để lấy nước mang về B. Đoạn đường ngắn nhất mà người đó có thể đi được bằng bao nhiêu mét (làm tròn đến đơn vị mét)
Câu 4. (3,0 điểm)











	Cho hình vuông có cạnh bằng biết hai đường chéo cắt nhau tại O. Lấy điểm thuộc cạnh điểm M thuộc cạnh sao cho và M không trùng với các đỉnh của hình vuông). Gọi là giao điểm của và là giao điểm của và 
1) 

Chứng minh và 
2) 
Chứng minh 
Câu 5. (1,0 điểm)



Cho là các số thực dương thỏa mãn Chứng minh rằng : 

ĐÁP ÁN
I.Trắc nghiệm 
1B	2D	3B	4C	5C	6C	7C	8A	9A	10A
11B	12A	13D	14A	15A	16C	17A	18A	19B	20B
II.Tự luận
Câu 1.
1) 
Điều kiện ta có :



Ta có với điều kiện 




Do đó Do P nguyên nên 

Vậy không có giá trị của x để nhận giá trị nguyên.
2) 
Ta có: . Tương tự 


Suy ra :




Vậy :


Câu 2.
1) 
Ta có 
Ta có bảng giá trị tương ứng :




Vậy các số cần tìm là 
2) 
Điều kiện : 



Vậy 


Câu 3.
[image: ]



Gọi lần lượt là hình chiếu của lên bờ sông. Đặt 

Ta có : 

Quãng đường di chuyển của người đó bằng 




Ta có với mọi thì 


Thật vậy, 


Nếu luôn đúng. Nếu , bình phương 2 vế ta được :



trở thành Dấu đẳng thức xảy ra 
Áp dụng (1) thì :



Dấu đẳng thức xảy ra khi 


Vậy quãng đường nhỏ nhất là 	
Câu 4.
[image: ]
1) 

Xét và có :

(tính chất đường chéo hình vuông)

(tính chất đường chéo hình vuông)


(cùng phụ với 


Ta có (cặp cạnh tương ứng)


Vì nên 


Ta có cân tại O

Vì 
2) 

[bookmark: _GoBack]Qua A kẻ tia vuông góc cắt CD tại E

Chứng minh 


Ta có vuông tại A có nên 




Áp dụng định lý Pytago vào ta có : 


Câu 5.

Từ giả thiết :

Chia cả 2 vế cho 

Đặt 

Khi đó 





oleObject2.bin

oleObject47.bin

image48.wmf
322322

M

=+--


oleObject48.bin

image49.wmf
.23.23.2.2

ABCD

--


oleObject49.bin

image50.wmf
ABC


oleObject50.bin

image51.wmf
,

ABCACB

Ð>Ð


oleObject51.bin

image52.wmf
,

AH


image3.wmf
,

Oxy


oleObject52.bin

image53.wmf
(

)

,.

AMMHBC

Î


oleObject53.bin

image54.wmf
cotcotcotcot

.tan.tan

22

tantancoscos

.tan.tan

22

CBBC

AHAMBHAM

CBCB

CHAMDHAM

--

Ð=Ð=

--

Ð=Ð=


oleObject54.bin

image55.wmf
3312

3232

nnnn

A

++++

=+++


oleObject55.bin

image56.wmf
.0.2.1.3

ABCD


oleObject56.bin

image57.wmf
4

3

x

x

-

-


oleObject3.bin

oleObject57.bin

image58.wmf
.34.34.34.34

AxBxCxDx

£££<<£<<


oleObject58.bin

image59.wmf
100


oleObject59.bin

image60.wmf
.217.216.218.219

ABCD


oleObject60.bin

image61.wmf
Oxy


oleObject61.bin

image62.wmf
,

M


image4.wmf
(

)

(

)

3;3,3;3

AB

--


oleObject62.bin

image63.wmf
M


oleObject63.bin

image64.wmf
2

yx

=-


oleObject64.bin

image65.wmf
,

OxOy


oleObject65.bin

image66.wmf
M


oleObject66.bin

image67.wmf
.1.1.2.2

ABCD

--


oleObject4.bin

oleObject67.bin

image68.wmf
,

Oxy


oleObject68.bin

image69.wmf
(

)

2021;2021

M


oleObject69.bin

image70.wmf
2

yx

=-


oleObject70.bin

image71.wmf
.2.2.4.1

ABCD


oleObject71.bin

image72.wmf
284284

Pxxxx

=---+-


image5.wmf
AB


oleObject72.bin

image73.wmf
.2

AP

=-


oleObject73.bin

image74.wmf
1

2

x

³


oleObject74.bin

image75.wmf
.221

BPx

=--


oleObject75.bin

image76.wmf
1

1

2

x

££


oleObject76.bin

image77.wmf
.221

CPx

=--


oleObject5.bin

oleObject77.bin

image78.wmf
1

x

£


oleObject78.bin

image79.wmf
.2

DP

=-


oleObject79.bin

image80.wmf
x

Î

¡


oleObject80.bin

image81.wmf
2

21122

1

xxxxx

P

xxxxxxxx

-++-

=++

-++-


oleObject81.bin

image82.wmf
x


image6.wmf
....

22

xx

AyByCyxDyx

=-==-=


oleObject82.bin

image83.wmf
P


oleObject83.bin

image84.wmf
,,

abc


oleObject84.bin

image85.wmf
1

abbcca

++=


oleObject85.bin

image86.wmf
222

0

111

abbcca

cab

---

++=

+++


oleObject86.bin

image87.wmf
,

xy


oleObject6.bin

oleObject87.bin

image88.wmf
22

1

xyxyxy

++--=


oleObject88.bin

image89.wmf
22135110

xxx

-++-+=


oleObject89.bin

image90.emf
A

B


image91.wmf
118,487

mm


oleObject90.bin

image92.wmf
,

ABCD


oleObject91.bin

image7.wmf
Oxy


image93.wmf
,

a


oleObject92.bin

image94.wmf
I


oleObject93.bin

image95.wmf
,

AB


oleObject94.bin

image96.wmf
BC


oleObject95.bin

image97.wmf
(

90

IOMI

Ð=°


oleObject96.bin

oleObject7.bin

image98.wmf
N


oleObject97.bin

image99.wmf
,

AMCD


oleObject98.bin

image100.wmf
K


oleObject99.bin

image101.wmf
OM


oleObject100.bin

image102.wmf
BN


oleObject101.bin

image8.wmf
(

)

1

22

:;

33

dyx

=-


image103.wmf
BIOCMO

D=D


oleObject102.bin

image104.wmf
BKMBCO

Ð=Ð


oleObject103.bin

image105.wmf
222

111

CDAMAN

=+


oleObject104.bin

image106.wmf
,,

abc


oleObject105.bin

image107.wmf
2627.

abbcacabc

++=


oleObject106.bin

oleObject8.bin

image108.wmf
494

17

24

abacbc

C

abacbc

=++³

+++


oleObject107.bin

image109.wmf
0;1

xx

>¹


oleObject108.bin

image110.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

21221

11.111

211221

11

12

2

1

11

xxxxx

P

xxxxxxxxxx

xxxxxxx

xxxx

xxx

x

xx

xxxx

-+-+

=++

-++++-++

-++-+-+

=

-++

-+

+

==

++

-++


oleObject109.bin

image111.wmf
0,11110

xxxxxP

>¹Þ++>+>Þ>


oleObject110.bin

image112.wmf
221

12

111

xx

P

xxxx

++

=<=+<

++++


oleObject111.bin

image9.wmf
(

)

2

11

:

32

dyx

-

=-


image113.wmf
02.

P

<<


oleObject112.bin

image114.wmf
2

111()

1

x

Pxktm

xx

+

=Û=Û=

++


oleObject113.bin

image115.wmf
P


oleObject114.bin

image116.wmf
(

)

(

)

22

1

aabbccaaabac

+=+++=++


oleObject115.bin

image117.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

22

22

1

1

babbccabbabc

cabbccaccacb

+=+++=++

+=+++=++


oleObject116.bin

oleObject9.bin

image118.wmf
(

)

(

)

2

11

1

abab

ccacbcbca

--

==-

+++++


oleObject117.bin

image119.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

2

2

11

1

11

1

bcbc

aabacacab

caca

bbabcbabc

--

==-

+++++

--

==-

+++++


oleObject118.bin

image120.wmf
222

111111

0

111

abbcca

cabcbcaacabbabc

---

++=-+-+-=

+++++++++


oleObject119.bin

image121.wmf
(

)

(

)

(

)

222

22

1114

xyxyxyxyxy

++--=Û++-+-=


oleObject120.bin

image122.wmf
220000

1002200

1000022

xy

x

y

+-

--

--


oleObject121.bin

image10.wmf
(

)

(

)

3

:2330

dmxmy

+-=


image123.wmf
(

)

;

xy


oleObject122.bin

image124.wmf
(

)

(

)

(

)

1;1,1;1,1;1

--


oleObject123.bin

image125.wmf
1

2

x

³


oleObject124.bin

image126.wmf
22

222

221351102213511

9142535112533

33

1()

12()

2539611120

xxxxxx

xxxxxxx

xx

xtm

xktm

xxxxxx

-++--=Û-++=+

Û-++-=+Û+-=-

££

=

ìì

ì

ÛÛÛ

ííí

=-

+-=-++-=

î

îî


oleObject125.bin

image127.wmf
{

}

1

S

=


oleObject126.bin

oleObject10.bin

image128.emf
492-x

x

487m

615m

118m

C D

A

B

E


image129.wmf
,

CD


oleObject127.bin

image130.wmf
,

AB


oleObject128.bin

image131.wmf
(

)

0492

CExx

=<<


oleObject129.bin

image132.wmf
(

)

2

2

615487118492

CD

=--=


oleObject130.bin

image133.wmf
AEEH

+


image11.wmf
m


oleObject131.bin

image134.wmf
(

)

2

222

118492487

xx

=++-+


oleObject132.bin

image135.wmf
,,,

abcd


oleObject133.bin

image136.wmf
(

)

(

)

(

)

22

2222

1

abcdacbd

+++³+++


oleObject134.bin

image137.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

22

22222222

12

abcdabcdacbd

Û++++++³+++


oleObject135.bin

image138.wmf
(

)

(

)

(

)

2222

2

abcdacbd

Û++³+


oleObject11.bin

oleObject136.bin

image139.wmf
(

)

02

acbd

+<Þ


oleObject137.bin

image140.wmf
0

acbd

+³


oleObject138.bin

image141.wmf
(

)

2


oleObject139.bin

image142.wmf
(

)

2

0.

adbc

-³


oleObject140.bin

image143.wmf
adbc

Û=


image12.wmf
1132

....

4423

ABCD

--


oleObject141.bin

image144.wmf
(

)

(

)

22

492487118779,8()

AEEBxxm

+³+-++»


oleObject142.bin

image145.wmf
(

)

48711849296

xxxm

=-Û»


oleObject143.bin

image146.wmf
780

m


oleObject144.bin

image147.wmf

oleObject145.bin

image148.emf
E

K

N

M

O

C

B

A

D

I


oleObject12.bin

image149.wmf
BIO

D


oleObject146.bin

image150.wmf
CMO

D


oleObject147.bin

image151.wmf
45

IBOMCO

Ð=Ð=°


oleObject148.bin

image152.wmf
BOCO

=


oleObject149.bin

image153.wmf
BOICOM

Ð=Ð


oleObject150.bin

image13.wmf
ABC


image154.wmf
)(..)

BOMBIOCMOgcg

ÐÞD=D


oleObject151.bin

image155.wmf
()

BIOCMOcmtCMBI

D=DÞ=


oleObject152.bin

image156.wmf
BMAI

Þ=


oleObject153.bin

image157.wmf
//

CNAB


oleObject154.bin

image158.wmf
//

BMAMIAAM

IMBN

CMMNIBMN

=Þ=Þ


oleObject155.bin

oleObject13.bin

image159.wmf
(

)

OIOMdoBIOCMOIOM

=D=DÞD


oleObject156.bin

image160.wmf
45

IMOMIO

ÞÐ=Ð=°


oleObject157.bin

image161.wmf
//45

IMBNBKMIMOBKMBCO

ÞÐ=Ð=°ÞÐ=Ð


oleObject158.bin

image162.wmf
Ax


oleObject159.bin

image163.wmf
AN


oleObject160.bin

image14.wmf
30,6.

AABcm

Ð=°=


image164.wmf
(..)

ADEABMgcgAEAM

D=DÞ=


oleObject161.bin

image165.wmf
ANE

D


oleObject162.bin

image166.wmf
ADNE

^


oleObject163.bin

image167.wmf
(

)

(

)

22

..

....

22

AEN

ADNEANNE

SADNEANAEADNEANAE

==Þ=Þ=


oleObject164.bin

image168.wmf
ANE

D


oleObject165.bin

oleObject14.bin

image169.wmf
222

ANAENE

+=


oleObject166.bin

image170.wmf
(

)

22

22222

222

222

222

1

.

.

111

.;

111

ANAE

ADANAEANAE

ANAEAD

DoAEAMCDAD

AEANAD

CDAMAN

+

Þ+=Û=

Þ+===

Þ=+


oleObject167.bin

image171.wmf
2627,,,0

abbcacabcabc

++=>


oleObject168.bin

image172.wmf
262

07

abc

cab

>Þ++=


oleObject169.bin

image173.wmf
,,0

111

;;

2627

xyz

xyz

zxy

abc

>

ì

===Þ

í

++=

î


oleObject170.bin

image15.wmf
BC


image174.wmf
494494

2424

abacbc

C

abacbcxyxzyz

=++=++

++++++


oleObject171.bin

image175.wmf
(

)

494

2424

24

Cxyxzyzxyxzyz

xyxzyz

Þ=++++++++-+++++

+++


oleObject172.bin

image176.wmf
22

2

232

241717

24

xyxzyz

xyxzyz

æöæö

æö

=-++-++-++³

ç÷ç÷

ç÷

ç÷ç÷

+++

èø

èøèø


oleObject173.bin

oleObject15.bin

image16.wmf
.633.6.623.72363

ABCD

---


oleObject16.bin

image17.wmf
x


oleObject17.bin

image18.wmf
211

xx

+³-


oleObject18.bin

image19.wmf
.

A


oleObject19.bin

image20.wmf
.2.1.1

BxCxDx

³-³£-


oleObject20.bin

image21.wmf
(

)

995511

5

Pxxxxx

=++++


oleObject21.bin

image22.wmf
2

1

x

-


oleObject22.bin

image23.wmf
.5.25.45.55

ABxCxDx

-++


oleObject23.bin

image24.wmf
,

Oxy


oleObject24.bin

image25.wmf
6

yx

=+


oleObject25.bin

image26.wmf
.70.30.45.135

ABCD

°°°°


oleObject26.bin

image27.wmf
(

)

;5

Ocm


oleObject27.bin

image28.wmf
8.

ABcm

=


oleObject28.bin

image29.wmf
AB


oleObject29.bin

image30.wmf
.3.6.4.5

ABCD


oleObject30.bin

image31.wmf
ABC


oleObject31.bin

image32.wmf
,,

AHBCHDABHEAC

^^^


image1.wmf
(

)

1!2!3!.....!*

Ann

=++++Î

¥


oleObject32.bin

image33.wmf
(

)

,,.

HBCDABEAC

ÎÎÎ


oleObject33.bin

image34.wmf
22

......

...2..

AADABAEACBBDBACECA

CADDBAEECAHDBDBAAH

==

+==


oleObject34.bin

image35.wmf
(

)

3

106331

6255

x

+-

=

+-


oleObject35.bin

image36.wmf
(

)

2020

3

42021

xx

--


oleObject36.bin

image37.wmf
20202020

.2021.2021.2020.2021

ABCD

-


oleObject1.bin

oleObject37.bin

image38.wmf
(

)

7

22

2

xxyy

-+


oleObject38.bin

image39.wmf
.1.0.4.2

ABCD

-


oleObject39.bin

image40.wmf
ABC


oleObject40.bin

image41.wmf
30,

BAC

Ð=°


oleObject41.bin

image42.wmf
,

BDCE


image2.wmf
.4.3.2.5

AnBnCnDn

===³


oleObject42.bin

image43.wmf
(

)

,.

DACEAB

ÎÎ


oleObject43.bin

image44.wmf
,'

SS


oleObject44.bin

image45.wmf
,

ABCADE

DD


oleObject45.bin

image46.wmf
'

S

S


oleObject46.bin

image47.wmf
3113

....

4422

ABCD


